	SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN

--------------------
(Đề thi có _4__ trang)
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)



	Họ và tên: ............................................................................
	Số báo danh: .............
	Mã đề 101



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm). Hãy chọn một phương án trả lời đúng

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?




	A.  không chia hết cho .	B.  chia hết cho .




	C. .	D. , .
Câu 2: Cho bất phương trình . Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho?
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 4: Cho tập . Tập  có số tập hợp con là
	A. 8.	B. 6.	C. 7.	D. 5.
Câu 5: Phần tô đậm trong hình vẽ sau biểu diễn tập hợp nào?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c20a]Câu 6: Điểm nào dưới đây là nghiệm của hệ bất phương trình 
[bookmark: c20b]	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Tam giác  có . Số đo của góc A là
	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8: Miền nghiệm của hệ bất phương trình  không chứa điểm nào sau đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 9: Giá trị của biểu thức là




	A. 	B. .	C. 	D. 
[bookmark: c29a]Câu 10: Cho tam giác , mệnh đề nào sau đây đúng?
[bookmark: c29b]	A. 		B. 	
[bookmark: c29c]	C. 		D. 



Câu 11: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y?
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?
	A. Mùa thu Hà Nội đẹp quá!	B. Bạn có đi học không?
	C. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.	D. Đề thi môn Toán khó quá!



Câu 13: Cho hai tập hợp  và . Số phần tử của tập hợp  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14: Dùng kí hiệu khoảng, đoạn để viết lại tập hợp , kết quả là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15: Cho tam giác ABC có B = 450, C = 600, AB = 2. Độ dài cạnh bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 17: Kết quả rút gọn của biểu thức  bằng:
	A. 	B. 1 + tan	C. 	D. 2
Câu 18: Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn đáp án dưới đây?
[image: ]
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19: Cho hình vẽ sau
[image: ]
Phần không bị gạch chéo trong hình là biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
	A. .	B. 	C. .	D. .

Câu 20: Tập hợp  viết bằng cách liệt kê phần tử là:




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 21: Cho  là số tự nhiên. Phủ định của mệnh đề “ chẵn,  là số chẵn” là mệnh đề:




	A.  chẵn,  là số lẻ.	B.  lẻ,  là số lẻ.




	C.  lẻ,  là số chẵn.	D.  lẻ,  là số lẻ.
Câu 22: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:




	A.  sao cho .	B.  sao cho .




	C.  sao cho.	D.  sao cho.
Câu 23: Giá trị nhỏ nhất của biết thức  trên miền xác định bởi hệ  là
	A.  khi .	B.  khi .
	C.  khi .	D.  khi .
Câu 24: Cho  có diện tích bằng   và  chu vi bằng 20. Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác  là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25: Miền nghiệm của bất phương trình  là
	A. nửa mặt phẳng bờ  chứa điểm .
	B. nửa mặt phẳng không kể bờ   không chứa điểm .
	C. nửa mặt phẳng không kể bờ  chứa điểm .
	D. nửa mặt phẳng bờ  không chứa điểm .

Câu 26: Cho tam giác . Công thức sai là:




	A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 27: Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” để phát biểu định lý “Với mọi số tự nhiên chia hết cho  thì  và  đều không chia hết cho ”, kết quả là:






	A. Với mọi số tự nhiên , chia hết cho là điều kiện cần để và đều không chia hết cho .






	B. Với mọi số tự nhiên , điều kiện cần để và đều không chia hết cho là chia hết cho .






	C. Với mọi số tự nhiên , chia hết cho là điều kiện cần và đủ để và đều không chia hết cho .






	D. Với mọi số tự nhiên , điều kiện cần để chia hết cho là và đều không chia hết cho .
Câu 28: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?




	A. Nếu số nguyên  có chữ số tận cùng là thì số nguyên chia hết cho 


	B. Nếu tứ giác  có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác        là hình bình hành.


	C. Nếu tứ giác  là hình chữ nhật thì tứ giác  có hai đường chéo bằng nhau.


	D. Nếu tứ giác  là hình thoi thì tứ giác  có hai đường chéo vuông góc với nhau.





Câu 29: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không phải là định lí?




	A. chia hết cho  chia hết cho .




	B. chia hết cho  chia hết cho .





	C. chia hết cho  và  chia hết cho .




	D. chia hết cho  chia hết cho.


Câu 30: Tam giác  có a = 8, c = 3, B = 600. Độ dài cạnh  là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Trong các tập sau đây, tập hợp nào có đúng hai tập hợp con?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32: Biểu thức  có giá trị bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 33: Cho tam giác . Khẳng định sai là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 34: Cho góc  thỏa mãn . Giá trị của  bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 35: Hình vẽ sau đây là biểu diễn của tập hợp nào?
[image: ]


	A. .		B. .	


	C. .		D. .

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)




Bài 1: (1 điểm) Cho hai tập hợp  và . Xác định các tập hợp .



Bài 2: (1 điểm) Cho tam giác  có . Tính 



















Bài 3: (0.5 điểm) Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa ( sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở ít nhất  người và ít nhất  tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe  và . Trong đó xe loại  có  chiếc, xe loại  có  chiếc. Một chiếc xe loại  cho thuê với giá  triệu đồng, một chiếc xe loại  cho thuê với giá  triệu đồng. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất. Biết rằng xe  chỉ chở tối đa  người và  tấn hàng. Xe  chở tối đa  người và  tấn hàng.


[bookmark: _GoBack]Bài 4: (0.5 điểm) Nhận dạng tam giác  biết: .
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Mã đề 101	Trang 3/4
image3.wmf
2

,1

nn

$Î+

¥


image63.wmf
1

;3

2

B

éö

=-

÷

ê

ëø


oleObject33.bin

image64.wmf
1

;3

2

B

æù

=-

ç

ú

èû


oleObject34.bin

image65.wmf
1

;3

2

B

éù

=-

êú

ëû


oleObject35.bin

image66.wmf
1

;3

2

B

æö

=-

ç÷

èø


oleObject36.bin

image67.wmf
AC


image68.wmf
26


oleObject3.bin

image69.wmf
6

2


image70.wmf
2

2


image71.wmf
26

3


image72.wmf
2

,,0.

xyxy

$Î"Î+£

¡¡


oleObject37.bin

image73.wmf
2

,,0.

xyxy

"Î"Î+³

¡¡


oleObject38.bin

image74.wmf
2

,,0.

xyxy

"Î$Î+³

¡¡


oleObject39.bin

image75.wmf
2

,,0.

xyxy

$Î"Î+³

¡¡


image4.wmf
4


oleObject40.bin

image76.wmf
aa

a

+

æö

+

ç÷

èø

2

sintan

1

cos+1


image77.wmf
2

1

sin

a


image78.wmf
2

1

cos

a


image79.png




image80.wmf
0

326

y

xy

>

ì

í

+<

î


image81.wmf
0

326

y

xy

>

ì

í

+<-

î


image82.wmf
0

326

x

xy

>

ì

í

+<

î


image83.wmf
0

326

x

xy

>

ì

í

+>-

î


image84.png




oleObject4.bin

image85.wmf
3

2

<

-

y

x


image86.wmf
3

2

³

-

y

x


image87.wmf
3

2

£

-

y

x


image88.wmf
3

2

>

-

y

x


image89.wmf
(

)

(

)

{

}

2

21560

Axxxx

=Î+-+=

¥


oleObject41.bin

image90.wmf
{

}

1;2;3

A

=-


oleObject42.bin

image91.wmf
{

}

2;3

A

=


oleObject43.bin

image5.wmf
,3

xx

"Î<

¡


image92.wmf
1

;2;3

2

A

-

ìü

=

íý

îþ


oleObject44.bin

image93.wmf
{

}

1;2

A

=-


oleObject45.bin

image94.wmf
x


oleObject46.bin

image95.wmf
x

"


oleObject47.bin

image96.wmf
2

xx

+


oleObject48.bin

oleObject5.bin

image97.wmf
x

$


oleObject49.bin

image98.wmf
2

xx

+


oleObject50.bin

image99.wmf
x

$


oleObject51.bin

image100.wmf
2

xx

+


oleObject52.bin

image101.wmf
x

$


oleObject53.bin

image6.wmf
3

x

Û<


image102.wmf
2

xx

+


oleObject54.bin

image103.wmf
x

"


oleObject55.bin

image104.wmf
2

xx

+


oleObject56.bin

image105.wmf
 

x

"Î

¡


oleObject57.bin

image106.wmf
1

xx

+>


oleObject58.bin

oleObject6.bin

oleObject59.bin

image107.wmf
xx

=


oleObject60.bin

image108.wmf
 

x

$Î

¡


oleObject61.bin

image109.wmf
2

0

x

<


oleObject62.bin

oleObject63.bin

image110.wmf
2

 -3

xx

=


oleObject64.bin

image7.wmf
x

"Î

¡


image111.wmf
Fyx

=-


image112.wmf
22

24

5

yx

yx

xy

-£

ì

ï

-³

í

ï

+£

î


image113.wmf
min 1

F

=


image114.wmf
2,3

xy

==


image115.wmf
min 0

F

=


image116.wmf
0, 0

xy

==


image117.wmf
min 2

F

=


image118.wmf
0, 2

xy

==


image119.wmf
min 3

F

=


image120.wmf
1,4

xy

==


oleObject7.bin

image121.wmf
D

ABC


image122.wmf
102


image123.wmf
2


image124.wmf
2

.

2


image125.wmf
2.


image126.wmf
22.


image127.wmf
1

xy

-+<


image128.wmf
:1

dxy

-+=


image129.wmf
(0;0)

O


image130.wmf
ABC


image8.wmf
(

)

2

11

xx

-¹-


oleObject65.bin

image131.wmf
2.

sin

a

R

A

=


oleObject66.bin

image132.wmf
sin.

2

a

A

R

=


oleObject67.bin

image133.wmf
sin2.

bBR

=


oleObject68.bin

image134.wmf
sin

sin.

cA

C

a

=


oleObject69.bin

image135.wmf
5


oleObject8.bin

oleObject70.bin

image136.wmf
2

1

n

-


oleObject71.bin

image137.wmf
2

1

n

+


oleObject72.bin

image138.wmf
5


oleObject73.bin

image139.wmf
n


oleObject74.bin

image140.wmf
n


image9.wmf
2

xy

--³


oleObject75.bin

image141.wmf
5


oleObject76.bin

image142.wmf
2

1

n

-


oleObject77.bin

image143.wmf
2

1

n

+


oleObject78.bin

image144.wmf
5


oleObject79.bin

image145.wmf
n


image10.wmf
(0;5)

-


oleObject80.bin

image146.wmf
2

1

n

-


oleObject81.bin

image147.wmf
2

1

n

+


oleObject82.bin

image148.wmf
5


oleObject83.bin

image149.wmf
n


oleObject84.bin

image150.wmf
5


image11.wmf
(0;1)


oleObject85.bin

image151.wmf
n


oleObject86.bin

image152.wmf
n


oleObject87.bin

image153.wmf
5


oleObject88.bin

image154.wmf
2

1

n

-


oleObject89.bin

image155.wmf
2

1

n

+


image12.wmf
(5;0)


oleObject90.bin

image156.wmf
5


oleObject91.bin

image157.wmf
n


oleObject92.bin

image158.wmf
n


oleObject93.bin

image159.wmf
5


oleObject94.bin

image160.wmf
2

1

n

-


image13.wmf
(0;3)


oleObject95.bin

image161.wmf
2

1

n

+


oleObject96.bin

image162.wmf
5


oleObject97.bin

image163.wmf
n


oleObject98.bin

image164.wmf
5


oleObject99.bin

image165.wmf
n


image14.wmf
(2)(3)1

xyxy

--+³


oleObject100.bin

image166.wmf
5.


oleObject101.bin

image167.wmf
ABCD


oleObject102.bin

image168.wmf
ABCD


oleObject103.bin

image169.wmf
ABCD


oleObject104.bin

image170.wmf
ABCD


image15.wmf
2

21

xy

-<


oleObject105.bin

image171.wmf
ABCD


oleObject106.bin

image172.wmf
ABCD


oleObject107.bin

image173.wmf
2

, 

xx

"Î

¥


oleObject108.bin

image174.wmf
9


oleObject109.bin

image175.wmf
x


image16.wmf
21

xy

->


oleObject110.bin

image176.wmf
9


oleObject111.bin

image177.wmf
2

, 

xx

$Î

¥


oleObject112.bin

image178.wmf
6


oleObject113.bin

image179.wmf
x


oleObject114.bin

image180.wmf
3


image17.wmf
22

1

xy

+£


oleObject115.bin

image181.wmf
, 

xx

$Î

¥


oleObject116.bin

image182.wmf
4


oleObject117.bin

image183.wmf
6


oleObject118.bin

image184.wmf
x


oleObject119.bin

image185.wmf
12


image18.wmf
{

}

2,3,4

X

=


oleObject120.bin

image186.wmf
2

, 

xx

$Î

¥


oleObject121.bin

image187.wmf
3


oleObject122.bin

image188.wmf
x


oleObject123.bin

image189.wmf
3


oleObject124.bin

image190.wmf
ABC


oleObject9.bin

oleObject125.bin

image191.wmf
b


oleObject126.bin

image192.wmf
61.


oleObject127.bin

image193.wmf
49.


oleObject128.bin

image194.wmf
97


oleObject129.bin

image195.wmf
7.


image19.wmf
X


oleObject130.bin

image196.wmf
{

}

;

xy


oleObject131.bin

image197.wmf
{

}

x


oleObject132.bin

image198.wmf
{

}

;;

Æ

xy


oleObject133.bin

image199.wmf
{

}

;

Æ

x


oleObject134.bin

image200.wmf
0

sin30

A

=


oleObject10.bin

image201.wmf
1

2


image202.wmf
3

2

-


image203.wmf
3

2


image204.wmf
1

2

-


image205.wmf
ABC


oleObject135.bin

image206.wmf
1

.

2

a

Sah

=


oleObject136.bin

image207.wmf
1

..sin

2

SacB

=


oleObject137.bin

image20.png




image208.wmf
.

Spr

=


oleObject138.bin

image209.wmf
abc

S

R

=


oleObject139.bin

image210.wmf
a


image211.wmf
1

sin

3

a

=


image212.wmf
(

)

0

sin180

a

-


image213.wmf
22

3


image214.wmf
22

3

-


image215.wmf
1

3


image21.wmf
AB

È


image216.wmf
1

3

-


image217.png




image218.wmf
(

)

(

)

;25;

-¥-È+¥


oleObject140.bin

image219.wmf
(

]

[

)

;25;

-¥-È+¥


oleObject141.bin

image220.wmf
(

)

[

)

;25;

-¥-È+¥


oleObject142.bin

image221.wmf
(

]

(

)

;25;

-¥-È+¥


oleObject143.bin

oleObject11.bin

image222.wmf
[

]

2;3

A

=-


oleObject144.bin

image223.wmf
(

)

1;

B

=+¥


oleObject145.bin

image224.wmf
 ;  ; \ ; 

ÇÈ

¡

ABABBACB


oleObject146.bin

image225.wmf
ABC


oleObject147.bin

image226.wmf
7 ; 8 ; 5

===

abc


oleObject148.bin

image22.wmf
AB

Ç


image227.wmf
µ

 ,  ,  , .

a

AShR


oleObject149.bin

image228.wmf
1


oleObject150.bin

image229.wmf
140


oleObject151.bin

image230.wmf
9


oleObject152.bin

image231.wmf
A


oleObject153.bin

oleObject12.bin

image232.wmf
B


oleObject154.bin

image233.wmf
A


oleObject155.bin

image234.wmf
10


oleObject156.bin

image235.wmf
B


oleObject157.bin

image236.wmf
9


oleObject158.bin

image23.wmf
\

BA


image237.wmf
A


oleObject159.bin

image238.wmf
4


oleObject160.bin

image239.wmf
B


oleObject161.bin

image240.wmf
3


oleObject162.bin

image241.wmf
A


oleObject163.bin

oleObject13.bin

image242.wmf
20


oleObject164.bin

image243.wmf
0,6


oleObject165.bin

image244.wmf
B


oleObject166.bin

image245.wmf
10


oleObject167.bin

image246.wmf
1,5


oleObject168.bin

image24.wmf
\

AB


image247.wmf
ABC


oleObject169.bin

image248.wmf
abc

aAbBcChhh

sinsinsin

++=++


oleObject170.bin

oleObject14.bin

image25.wmf
21

?

40

xy

xy

-<

ì

í

++>

î


image26.wmf
(0;0).


image27.wmf
(0;5).

-


image28.wmf
(0;4).

-


image29.wmf
(0;2).

-


image30.wmf
ABC


image31.wmf
5

,

2

5

,

5

5

=

=

=

c

b

a


image32.wmf
120

°


image33.wmf
30

°


image34.wmf
45

°


image35.wmf
135

°


image36.wmf
0

33

5

xy

xy

xy

->

ì

ï

-£-

í

ï

+>

î


oleObject15.bin

image37.wmf
(

)

6;4.

C


oleObject16.bin

image38.wmf
(

)

3;2.

A


image1.wmf
2

,1

nn

"Î+

¥


oleObject17.bin

image39.wmf
(

)

5;4.

D


oleObject18.bin

image40.wmf
(

)

6;3.

B


oleObject19.bin

image41.wmf
cos10cos20...cos170cos180

A

=°+°++°+°


oleObject20.bin

image42.wmf
A1

=-


oleObject21.bin

image43.wmf
3

A

2

=


oleObject1.bin

oleObject22.bin

image44.wmf
A1

=


oleObject23.bin

image45.wmf
A0

=


oleObject24.bin

image46.wmf
ABC


image47.wmf
222

2cos.

abcbcC

=+-


image48.wmf
222

2cos.

abcbcA

=+-


image49.wmf
222

2cos.

abcbcA

=++


image50.wmf
222

2cos.

abcbcB

=+-


image2.wmf
3


image51.wmf
1

0

22

x

y

xy

ì

+>

ï

í

ï

+£

î


image52.wmf
10

22

x

xy

+>

ì

í

+£

î


image53.wmf
0

2

xz

xy

+>

ì

í

+£

î


image54.wmf
10

22

xy

>

ì

í

+£

î


image55.wmf
{

}

1;2;4;7;9

X

=


oleObject25.bin

image56.wmf
{

}

1;0;7;10

=-

Y


oleObject26.bin

image57.wmf
XY

È


oleObject27.bin

oleObject2.bin

image58.wmf
8


oleObject28.bin

image59.wmf
7


oleObject29.bin

image60.wmf
9


oleObject30.bin

image61.wmf
10


oleObject31.bin

image62.wmf
1

3

2

Bxx

ìü

=Î-<£

íý

îþ

¡


oleObject32.bin

